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1 20207048 Lê Thảo Ly 8,4 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.629.000 13.629.000

2 20207057 Kiều Minh Nhật 9,3 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 12.390.000 12.390.000

3 20207067 Nguyễn Đức Tài 9,1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.629.000 13.629.000

4 20207096 Ma Phạm Nhựt Tân 9,7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14.868.000 14.868.000

5 20207099 Nguyễn Thanh Tùng 9,3 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 12.390.000 12.390.000

6 21207001 Bùi Thành Đạt 8,44 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

7 21207050 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 8,55 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

8 21207124 Nguyễn Thị Trà Chi 8,92 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

9 21207156 Trịnh Huy Hoàng 9,22 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

10 21207158 Phạm Đức Hùng 8,4 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

11 21207218 Nguyễn Thanh Tân 8,89 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

12 21207222 Nguyễn Tiến Thành 8,42 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

13 21207239 Thiều Quang Anh Tuấn 8,39 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

14 21207246 Lê Hoàng Nam 8,91 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12.947.550 12.947.550

15 22207002 Võ Thúy An 8,56 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550

16 22207024 Lương Gia Hào 8,44 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550

17 22207097 Huỳnh Quốc Tuấn 8,48 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550

18 22207098 Huỳnh Thái Tuấn 9,02 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550

19 22207107 Lê Thanh Vy 8,57 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550
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20 22207108 Lê Văn Tuấn Anh 8,79 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550

21 22207114 Trần Ngọc Huy 9,08 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550

22 22207116 Lê Trần Anh Kiệt 8,73 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13.717.550 13.717.550

23 23207012 Phạm Minh Ngọc 8,97 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.646.700 12.646.700

24 23207023 Lê Nguyễn Thuỳ Dương 8,82 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12.646.700 12.646.700

25 23207034 Nguyễn Thanh An 9,35 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.646.700 12.646.700

26 23207048 Nguyễn Ngọc Dũng 9,15 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13.796.400 13.796.400

27 23207060 Nguyễn Ngọc Hùng 9,01 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13.796.400 13.796.400

28 23207063 Bùi Quốc Hưng 9,09 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13.796.400 13.796.400

29 23207090 Dương Thị Quỳnh Nhi 8,9 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.646.700 12.646.700

30 23207096 Phạm Văn Phúc 8,94 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.646.700 5.748.500 6.898.200
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31 23207109 Phạm Mai Diệu Thảo 8,87 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12.646.700 12.646.700


